
Tân Lợi Minh Đức Đồng Nơ Phước An Tân Khai Tân Quan Thanh An An Khương Minh Tâm Thanh Bình Tân Hiệp An Phú Tân Hưng

-1 -2 -3 (4)=(5)+....+(17) -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

I
Tổng diện tích đất của đơn vị hành 

chính (1+2+3)
66.414.223 4.585.021 5.292.497 4.713.393 4.445.849 4.273.094 2.879.948 6.232.317 4.595.393 7.295.312 1146.92 7.192.916 4.122.636 9.638.928

1 Đất nông nghiệp NNP 58.255.677 3.799.937 5.043.564 3925.96 4.053.918 3.471.966 2.683.004 5.437.998 4.197.136 5401.81 959.572 6.427.544 3.761.768 9.091.501

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 51.218.096 3.773.035 3.301.988 2.202.147 4.042.047 3.463.874 2660.94 5.356.146 4.150.927 5.230.279 958.525 3.482.205 3.699.689 8.896.295

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1052.44 62.845 12.214 12.186 211.376 77.524 14.971 198.04 317.875 25.534 80.235 16.198 23.442 -

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 816.899 50.678 - - 190.149 11.445 14.971 172.656 289.253 3.588 78.089 - 6.07 -

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK 235.541 12.167 12.214 12.186 21.227 66.079 - 25.385 28.622 21.946 2.146 16.198 17.372 -

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 50.165.656 3710.19 3.289.774 2.189.962 3.830.671 3386.35 2.645.969 5.158.106 3.833.052 5.204.745 878.29 3.466.007 3.676.246 8.896.295

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 6.412.522 - 1.641.049 1.723.812 - - - - - 110.673 - 2.936.987 - -

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 5.899.183 - 1.568.701 1.723.812 - - - - - 81.585 - 2.525.084 - -

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 513.339 - 72.348 - - - - - - 29.087 - 411.903 - -

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 41.86 0.976 3.953 - 0.018 7.792 3.378 7.379 5.428 2.604 1.047 - 9.011 0.274

1.4 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 583.199 25.926 96.573 - 11.853 0.3 18.686 74.473 40.781 58.254 - 8.352 53.068 194.932

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.158.546 785.085 248.934 787.433 391.931 801.128 196.944 794.319 398.257 1.893.501 187.349 765.372 360.868 547.426

2.1 Đất ở OTC 770.458 115.838 17.694 28.401 47.808 134.579 31.455 48.88 36.684 48.378 37.576 124.182 31.039 67.944
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2.1.1   Đất ở tại nông thôn ONT 635.879 115.838 17.694 28.401 47.808 - 31.455 48.88 36.684 48.378 37.576 124.182 31.039 67.944

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 134.579 - - - - 134.579 - - - - - - - -

2.2 Đất chuyên dùng CDG 5.605.683 613.389 154.906 734.186 249.687 592.964 136.491 494.842 217.166 1.682.011 135.843 117.322 237.727 239.151

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 36.106 1.199 1.845 1.972 0.459 20.972 1.129 1.41 0.775 1.151 0.497 2.88 0.899 0.919

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 596.503 425.804 - - 105.188 3.788 - - - - 29.389 - - 32.335

2.2.3 Đất an ninh CAN 1.080.134 - 5.522 - - 4.507 - - - 1.070.104 - - - -

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 151.03 21.315 29.005 5.392 7.372 21.319 4.759 13.166 18.249 5.003 6.043 5.571 4.378 9.459

2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 1.781.822 18.082 15.878 630.675 1.958 257.395 7.916 61.549 105.637 450.365 48.696 22.183 146.361 15.128

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 1.960.088 146.989 102.656 96.147 134.711 284.984 122.687 418.718 92.505 155.387 51.218 86.688 86.088 181.31

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 13.322 1.103 0.782 0.283 2.313 1.639 0.755 1.03 1.291 0.5 0.128 1.631 0.398 1.469

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.27 0.03 - - - - - - - - - 0.2 - 0.04

2.5
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, NHT
NTD 97.492 12.944 8.9 1 15.925 15.256 4.46 11.423 8.404 2.436 - 2.001 2.069 12.672

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.341.862 40.577 66.487 13.776 76.199 35.833 23.783 238.145 49.048 80.497 12.689 510.981 30.272 163.576

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 323.385 - - 9.786 - 20.856 - - 85.47 79.48 0.019 9.055 59.362 59.357

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6.072 1.203 0.165 - - - - - 0.192 0.2 1.093 - - 3.218

3  Đất chưa sử dụng CSD - - - - - - - - - - - - - -
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